
WEEK 1 - ENGLISH 9 

PERIOD 1: REVISION  

I.  WORD FORM  

 

1/ N ( danh từ)  
- Đứng giữa 2 giới từ: in / on / of / from …+ N + in / on / of / from .. 
- Đứng sau các đại từ sở hữu: my / your / their / our / his / her/ its + N 
- Sau sở hữu cách: tên riêng’s + N 
- Sau tính từ : … adj + N … 
- Sau “a/ an / the / some / much/ many/ …+ N” 
- One of / many / a lot of / lots of/ a few/ fewer + danh từ số nhiều  
2/. Adj ( tính từ) 
-  Trước danh từ: ... adj + N 
- Sau:  be+ adj .. 
- Sau trạng từ: be + adv (very / quite/ rather/ …) + adj 
- Sau : look / seem /feel / sound / taste/ get/ got/ become/ became …+ Adj 
- Sau: make / find  + O + adj 
3/ Adv ( trạng từ)  
- Đứng đầu câu: Adv, … 
- Trong câu có động từ thường: … Adv + V… 
- Đứng cuối câu có động từ: S + V + O + adv 
- Đứng trước tính từ: …adv + adj 
 
Note: (đứng đầu câu có dấu phẩy là “trạng”; đứng giữa câu có “động” là “trạng”; đứng cuối câu có 
“động” là “trạng”) 
 
4/. V ( động từ) 
-  Sau chủ từ là động từ: S + V … 
-  Sau các modal verbs: can/must/ will/ should/ may/ be going to/ have to/ has to/ … + V(bare) 
-  Sau “It’s + adj + (for O) + to V…” 
-  Sau các “ want/ would like/ try/ how + to V” 
-  Sau các giới từ “ in/ on  of / at/ without/ after/ before/ …+ V-ing” 
-  Sau các gerund “ love/ like/enjoy/ hate/  practice/ finish/ suggest/ mind…+ V-ing” 
-  Sau “ be used to/ get used to(quen với)/ be busy (with)/ have a difficulty (in)/look forward to +  
              V_ing” 
-  Sau “ be/ been + V3/Ved” trong thể bị động 
-  Sau “ have/ has + V3/V-ed” trong hiện tại hoàn thành. 
  

Notes:  
 + Trước “danh” là “tính”; trước “tính” là “trạng”   

 + Xem trước khoảng trắng và sau khoảng trắng để xác định nó là N, Adj hay Adv 

E.g.  

 

1. love (n/v) : yêu thương  

 lovely (adj) : dễ thương, đáng yêu 

2. humor (n) : óc hài hước 

 humorous (adj) : hài hước 

3. exhibit (v) : triển lãm 

 exhibition (n)     : cuộc triển lãm 

4.  fortunate (adj)    :may mắn 

 fortunately(adv): may mắn   # fortunately (adv) : không may 

 

1. There was an ______(N)__________ of paintings at the Art Gallery. (exhibit) exhibition 



2. She is beautiful with a _________(adj)__________smile.   (love)  lovely 

3. L.A. Hill is a _______( adj )__________writer. (humor) humorous 

4.  _____(Adv)_____, dark clouds soon appeared and it began to rain. ( fortunate ) Unfortunately 

 

* EXERCISES 

 Complete the sentences with the correct word form  

1. Air is a ___________ of gases. (mix) 

2. Glass is broken, melted and made into new ___________ (glass) 

3. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save _____ resources. (nature) 

4. Sa Pa is a ___________ resort. (mountain)   

5. There are ___________ to Ha Noi twice a week in Nha Trang. (fly) 

6. They use a wooden spoon to ___________ paper. (mesh) 

7. It’s difficult to find __________________(accommodate ) 

8. Most tourists like visiting ______________ villages.( tribe) 

9. We should save our _________________ resources. ( nature) 

10. Compost is a wonderful _________________ (fertilize) 

11. It’s not easy to find cheap _________________ at busy times. (accommodate) 

12. He is _________________ in traveling to mountainous area. (interest) 

13. It’s _____________ to cross the avenue.( danger) 

14. ________________, her illness was more serious than we thought. (fortunate) 

15. The trip to the countryside is very ___________. (interest) 

16. I am  ___________ about the trip to Giang Dien waterfall. (excite) 

17. A fairy   ___________ changed Little Pea’s rags into beautiful clothes? (magical) 

18. He was   _________ of his success. (pride) 

19. _________ is necessary in learning Vocabulary. (revise) 

20. Those cats look ___________. (love) 

 

II. PREPOSITIONS (GIỚI TỪ) 

 

1. AT + giỜ/ ngày lễ/ địa điểm nhỏ 

 

E.g. at 4 o’clock /  at christmas / at Easter/  at noon/ at night / at 25Le Loi street/ … 

E.g.  at work / at school / at the office/ at home/ at the airport / … 

 

2. In + buổi / mùa/ tháng năm/ thành phố/ địa điểm lớn/ … 

    

     E.g. :  in the morning / the afternoon , the evening/ in the night / in the summer / in case 

     E.g.   in May / June / August / in 2000, … 

     E.g.  in HCM City  / in Viet Nam / in Nha Trang / in London 

 

3. on + ngày trong tuần/ ngày tháng năm/ Day… 

 

 E.g.  on Monday/  Tuesday / on October 31, 1978/ on Easter Day/ on Christmas Eve. 

  On the street/ On Tran Phu street / on the floor/ … 

4. since + mốc thời gian  

 

 E.g.  since 2000 , since last month ….  trong thì HTHT 

5. for  + khoảng thời gian. E.g. for ages =  for a long time = for long time  

* EXERCISES 

 



1. _____________ Saturday mornings, I usually practice the guitar from 9.00 to 11.00. 

2. Daisy’s plane arrived at the airport ______________ Kuala Lumpur three hours ago. 

3. The price of electricity is going up _____ August. 

4. They came to visit us _____ my birthday. 

5. Did you have a good time _____ Christmas? 

6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January to March. 

7. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine and half past nine. 

8. Malay, English, Chinese and Tamil are widely spoken ____________ Malaysia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEK 1 - ENGLISH 9 

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 
(Chuyeán vieáng thaêm cuûa moät ngöôøi baïn qua thö) 

Period 2: Getting started- Listen and read 

 

* Vocabulary 

 

1. pen pal N 
Baïn qua thö (chöa gaëp maët) 

2. correspond (with sb) V 
Trao ñoåi thö töø 

→ correspondence  N 
Vieäc trao ñoåi thö, thö töø 

→ correspondent  N Phóng viên, thông tín viên 

3. at least once every two weeks  
Ít nhất 2 lần/ 1 tuần 

4. impress V 
Gaây aán töôïng 

→ be really impressed  by ... v 
Thật sự bị ấn tượng bởi ... 

→ impressive Adj 
Gaây aán töôïng maïnh meõ 

→ impression = make impressions on N 
Aán töôïng, caûm giaùc 

5. friendly adj 
Thaân thieän, thaân maät  

→ friendliness n 
Söï thaân thieän 

6. This is the first time + S + have/has +V3/V-ed 

Eg. This is the first time Lan has visited Hue. 

= This was Lan’s first visit to Hue. 

= Lan has never visited Hue before. 

 Đây là lần đầu tiên … 

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của 

Lan đến Huế. 

= Lan chưa bao giờ đến Huế trước đó. 

7. invite + O + to V ... v Mời ai đó đi đâu ... 

8. mausoleum 

 Ho Chi Minh’s Mausoleum 

N 
Laêng laêng taåm, laêng moä 

Laêng Baùc 

9. mosque N 
Nhaø thôø hoài giaùo 

10. atmosphere 

 peaceful atmosphere 

N 
Baàu khoâng khí  

→Baàu khoâng khí yeân bình/ yeân tónh 

11. walk past ... v Đi bộ ngang qua ... 

12. used to + V(bare) v Đã từng ... 

13. on the way to ... 

14. on her way home 

15. in some/ many ways 

 Trên đường đi đến ... 

Trên đường về nhà 

ở vài mức độ nào đó 

16. wish 

E.g. I wish I had more time to get to know your 

beautiful country better. 

( get + adj_er: trở nên … tốt hơn) 

V 
Öôùc, mong öôùc 

 Tôi ước có nhiều thời gian hơn để 

biết về đất nước xinh đẹp của bạn nhiều 

hơn. 

17. When/ while + QKTD (was / were + V-ing)..., S + QKĐ (V2/ Ved) 

18. pray 

 prayer 

V 

n 
Caàu nguyeän, caàu khaán 

Lôøi caàu nguyeän, leã caàu kinh 



19. pay a visit to + place (nơi chốn) 

      =  visit + place 

v 
Tham quan, viếng thăm 

 

20. abroad 

→ go abroad 

→ live abroad  

Adv 

v 
ởû hoaëc tôùi nöôùc ngoaøi 

→ đđi nước ngoaøi 

→ sống ở nước ngoaøi  

21. seem + adj 

→ It seems very difficult for me to have a trip 

abroad. 

= I have some difficulties having a trip abroad. 

v Dường như 

→ Có chuyến đi nước ngoài dường như 

khó cho tôi. 

 

22. have/ has /had (no) difficulty (in) + V_ing v (không) gặp khó khăn trong làm gì… 

23. depend (on/upon sb/st) 

→ dependent 

→ dependence ≠  independence 

V 

adj 

n 

Phuï thuoäc, tuøy thuoäc 

→ phuï thuoäc, leä thuoäc 

→ söï phuï thuoäc ≠ ñoäc laäp 

24. in touch (with sb)  
Coøn lieân laïc (vôùi ai) 

25. ≠ out of touch (with sb)  
Maát lieân laïc (vôùi ai) 

→ keep/stay in touch  Exp 
Giöõ lieân laïc (vôùi ai) 

26. worship v/n Thờ kính, tôn thờ,  

→ place of worship n Nơi thờ cúng 

27. recreation = entertainment n Sự giải trí 

* Grammar:  
 

THE SIMPLE PAST TENSE WITH WISH ( UNREAL WISH) 

1. Usage (Cách sử dụng): 

     Cấu trúc Wish được sử dụng để diễn tả một điều ước không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều 

trái ngược so với thực tế. 

2. Form (Công thức): 

 

 S + wish + S + Past Subjunctive (were/ V2/ V_ed  /didn’t V / could / would / had to …) 

 

* Note:   Past Subjunctive là quá khứ giả định giống như quá khứ đơn nhưng có một điểm khác đó là dùng 

WERE cho tất cả các ngôi ( chủ từ). 

 

E.g.  

- I wish my life were more interesting. 

- I wish I knew Ba’s phone number. 

- It’s a pity she doesn’t stay here longer. 

 She wishes she stayed here longer. 

 

*TRANSFORMATION:  
 

 Viết lại câu với “Wish” 

B1: Bỏ “ What a pity/ It’s a pity/ … sorry that/ …” 

B2: Biến đổi câu trái nghĩa với câu đã cho hoặc biến đổi từ câu khẳng định sang phủ định và 

ngược lại. 



Notes:  Nhớ bỏ “ don’t/ doesn’t/ never” và biến đổi động từ sau nó thành “ V2/ Ved” 

  Nhớ đổi “can’t” thành “ could”; “won’t” thành “ would” 

 

B3: Áp dụng công thức: S + wish + S + Past Subjunctive 

E.g. She cannot meet her friends 

 She wishes she could meet her friends 

 Ba doesn't have a mobile phone.  

Ba wishes he had a mobile phone. 

   I'm sorry that he isn't here.  

     I wish he were here. 

Exercises 

1. They don't know how to speak Chinese.  

 They wish _________________________________________________________________________  

2. Their team doesn't play very well.  

 They wish _________________________________________________________________________  

3. I miss the cartoons on TV.  

 I wish _____________________________________________________________________________  

4. Her sister doesn't have a mobile phone.  

She wishes _________________________________________________________________________  

5. Our uncle is not here to give us more advice. 

 We wish __________________________________________________________________________  

6. Lien never goes on a camping trip. 

 She wishes _________________________________________________________________________  

7. I'm sorry but I won’t go with you.  

 I wish _____________________________________________________________________________  

8. It's a pity, it rains.  

 I wish _____________________________________________________________________________  

 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC  

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học 

tập. 

1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Mục I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

2. Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi.  

Thầy Phước: 0985366733. Thầy Chuẩn: 0376791259.  

Cô Đào: 0978906973. Cô Duyên: 0988658549 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 
 


